
DANH SÁCH TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÌNH PHƯƠNG ÁN DỰ THẢO
Thuộc dự án: BT, HT, TĐC thuộc dự án đường vành đai 4 Tp. Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Quế Thành Phố Đồng Nai.
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1 0003
Lìu Khải
Hà

Ấp Suối Đục, Sông Nhạn,
Cẩm Mỹ, Đồng Nai

CMND/CCCD:
075190018548 ngày cấp:
16/02/2022
Điện thoại:

109 118 DĐ 070811 791 CLN 229,2 0 0

2 0004
Lìu
Mềnh
Nịp

Ấp Suối Đục, xã Sông
Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD:
075085004592 ngày cấp:
14/07/2025
Điện thoại: 0909404608

109 138 CS 960203 1581.7 CLN 542,1 0 0

3 0005
Đoàn Thị
Thu
Thủy

19/59, KP8, Hố Nai, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD:
075179011064 ngày cấp:
31/08/2021
Điện thoại: 0904982322

87 360 CM 250720 966.4 LUK 966,4 0 0

4 0006

Phạm
Công
Thành và
Vũ Mạnh
Cường
̣(cùng sử
dụng)

36 Đường T5, Tây Thạnh,
Tân Phú, Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
034066007158 (Thành);
035054002509(Cường)
ngày cấp: .../.../......
Điện thoại: 0904160109 -
thành

109 254
AA

05015578;
AA 05015577

3744.1 CLN 1.665,4 0 0



5 0007
Trương
Kim
Liên

Tổ 6A, Ấp1, Tam An, Long
Thành, Đồng Nai

CMND/CCCD:
075145002358 ngày cấp:
.../.../......
Điện thoại: 09898612553

109 162 CS 129697 3200 CLN 617,2 0 0

6 0008
Trần Thị
Tuyết

Nguyễn Thái Học, Bàu
Hàm 2, Thống Nhất, Đồng
Nai

CMND/CCCD:
082157010163 ngày cấp:
21/09/2022
Điện thoại: 0878779579

101 176 DI 578362 1007.6 0 0 0

7 0009
Ngô Thị
Mỹ Hằng

Ấp 3, xã Xuân Quế, Đồng
Nai

CMND/CCCD:
045179004961 ngày cấp:
01/09/2021
Điện thoại: 0917173868

101 17 DG 193527 12028.1 CLN 35,4 0
0

108 340 DI 983300 1.838 CLN 260,8 0

8 0010

Từ
Hoàng
Lan
Châu

17A/79, KP2 Tân Mai,
thành phố Biên Hòa, Đồng
Nai

CMND/CCCD:
075178012720 ngày cấp:
08/09/2022
Điện thoại: 0919516938

109 230 DH 240710 2501.2 CLN 298,3 0

0
109 231 DH 240711 2.541 CLN 293,3 0

109 232 DH 240712 2.630 CLN 294 0

109 234 DH 240714 1.331 CLN 136,1 0

9 0012
Nguyễn
Hữu
Dũng

Ấp xóm Định, Bình Sơn,
Long Thành, Đồng Nai

CMND/CCCD:
075070004621 ngày cấp:
12/06/2021
Điện thoại: 0937817893

109 202 DC 346511 1000 404,8 0 0

10 0013

Phạm
Thị Kim
Liên và
Võ Chí
Hiếu
(cùng sử
dụng)

Ấp 3, An Phước, Long
Thành Đồng Nai

CMND/CCCD:
075176003902 ngày cấp:
20/08/2021
Điện thoại: 0903845455

109 135
DB 463131;
DB 463132

3297.3 CLN 2.134 0 0

11 005
Nguyễn
Thị Kim
Nga

55/6A Vạn Kiếp, phường 3,
Bình Thạnh. TP.HCM

CMND/CCCD:
079156015048 ngày cấp:
10/05/2021
Điện thoại: 0902403505

80 474 LUK 67,5 0 30 0



12 006
Nguyễn
Phước
Khánh

55/6A Vạn Kiếp, Phường
Gia Định, Thành phố Hồ
Chí Minh

CMND/CCCD:
079088009344 ngày cấp:
07/11/2021
Điện thoại: 0902403505

80 343 CY618396 1059.9 LUK 276,1 0 0

13 007
Vũ Văn
Thảo

71/9 Phú Mỹ, P.22, Bình
Thạnh, TP.HCM

CMND/CCCD:
038068005980 ngày cấp:
21/12/2021
Điện thoại: 0918303679

87 467 DC 357420 1037.2 CLN 284,1 0

0
87 577 DO 726939 854

LUK,
CLN

293,4 0

87 578 DO 726940 397
LUK,
CLN

145,4 0

14 008
Nguyễn
Thị Minh
Huệ

61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM

CMND/CCCD:
026173002374 ngày cấp:
27/11/2024
Điện thoại: 0944223878

87 496 DC357422 92680 CLN 926,8 0 0

15 009

Tạ
Quang
Minh và
Tạ Thị
Cách

Long An, Long Thành,
Đồng Nai

CMND/CCCD:
024058004790 ngày cấp:
03/05/2022
Điện thoại: 0933293938

87 271 CLN 119,1 0

30 0

87 373 CLN 1.421,8 0

16 010
Nguyễn
Ngọc
Anh

61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Thành, Thành
phố Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
079195011175 ngày cấp:
29/09/2022
Điện thoại: 0944223878

87 468 DC357421 2574.2 CLN 665,4 0 30 0

17 011

Ông
Nguyễn
Văn
Hoàng
và bà
Trần Thị
Cúc

Ấp 6, Xuân Quế, Đồng Nai

CMND/CCCD:
079064035058 ngày cấp:
17/07/2025
Điện thoại: 0328220001

87 4 BY480118 280930 HNK 2.736 0 0



18 012

Đỗ Mạnh
Hào và
Phạm
Thị
Hương
Ly

A22 đường số 4, khu TĐC
Phạm Hữu Lầu, phường
Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí
Minh

CMND/CCCD:
001080030122 ngày cấp:
05/10/2023
Điện thoại: 0979153933

87 429 AA01916610 1220.1
CLN,
LUK

383,7 0

0

87 449 CX898849 1.108 CLN 324,1 0

19 013
Trương
Thị Ngọc

Ấp 6, Xuân Quế, Đồng Nai

CMND/CCCD:
07513802878 ngày cấp:
28/06/2021
Điện thoại: 0338920665

87 363 CX948640 148420 LUK 1.415 0 0

20 014
Nguyễn
Đức
Thịnh

234/6A Lê Văn Thịnh, Cát
Lái, TP.HCM

CMND/CCCD:
025084000686 ngày cấp:
08/07/2024
Điện thoại: 0932169788

87 431
LUK,
CLN

371,1 0
0

87 466 CLN 288,2 0

21 015
Lê Đắc
Sáng
Minh

Tổ 2, ấp 3, xã Xuân Quế,
thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075094000659 ngày cấp:
13/04/2021
Điện thoại: 0985785501

101 216 CV 690181 1027.4 HNK 998,9 0 0

22 016
Nguyễn
Ngọc
Son

Khu phố 3, ấp 7, An Phước,
Long Thành, Đồng Nai

CMND/CCCD:
034075022283 ngày cấp:
12/08/2021
Điện thoại: 0839171717

101 215 CV690180 1776 HNK 1.472,1 0 0

23 017

Ông
Hoàng
Văn
Cường -
Bà
Nguyễn
Thị Huệ

Ấp 6, Xuân Quế, Đồng Nai

CMND/CCCD:
075078015765 ngày cấp:
28/06/2021
Điện thoại: 0368099927

80 348 CP665908 449790 LUK 1.035 0

0

80 421 CQ819636 15.000 LUK 505 0

24 018
Lê
Thanh
Hải

A31, Lô CN8, Khu phố Mỹ
Giang, Phường Tân Hưng,
Thành phố Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
038057008879 ngày cấp:
25/04/2021
Điện thoại: 0935836888

101 13 CE167527 2528.2 CLN 342 0 30 0



25 020

Giang
Văn An
và Lâm
Thị Len

Ấp 3, Xã Xuân Quế, Thành
phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
056060000142 ngày cấp:
25/03/2021
Điện thoại: 0974849022
(Len); 0399468724 (An)

101 16 BO012218 8428.7 CLN 1.154,4 0 30 0

26 021

Võ
Thành
Phước -
Võ Thị
Hạnh

Ấp 1, Dầu Giây, Đồng Nai

CMND/CCCD:
07506100475 ngày cấp:
07/04/2021
Điện thoại: 0974873325

80 456
B583789,
DB583790

1000
CLN,
LUK

51.380 0 0

27 022

Nguyễn
Cao
Cường,
Nguyễn
Văn
Điều,
Phạm Sỹ
Vĩnh
(đồng sở
hữu)

42 đường số 6

CMND/CCCD:
027071000402 (Cường),
036068000669 (Điều),
027070000186 (Vĩnh) ngày
cấp: .../.../......
Điện thoại: 0909289055

101 175 CN 414006 795.3 CLN 793,5 0 0

28 023
Nguyễn
Đồng
Thanh

04/21B, Tổ 2, Bảo Vinh,
Long Khánh

CMND/CCCD:
075069000424 ngày cấp:
25/03/2021
Điện thoại:

108 38 DC 842522 4239.5 CLN 80,7 0

0108 85 CLN 1.378,7 0

108 265 CLN 52 0

29 025
Vũ Thị
Thu
Thuỷ

Áp Suối Quýt, Xã Xuân
Đường, Thành phố Đồng
Nai

CMND/CCCD:
075173006002 ngày cấp:
05/09/2022
Điện thoại: 0352953052

109 166 CS 235880 1000 35,4 0

0109 247 DO 117437 1.008 105,6 0

109 248 DO 117438 2.883 66,3 0

30 027
Huỳnh
Thị Ngà

317/5 Tổ 28,KP7, Thạnh
Xuân, Q.12,TP.HCM

CMND/CCCD:
075917101236 ngày cấp:
.../.../......
Điện thoại: 0988446591

108 268 CP 268253 612.8 CLN 598,8 0
0

108 270 CP 205257 1.864 CLN 1.101,6 0



31 028
Tsần
Hưng
Phú

Tổ 5, Ấp Suối Đục, Xuân
Quế, Đồng Nai

CMND/CCCD:
075082018792 ngày cấp:
.../.../......
Điện thoại: 0937701525

108 271 CP 247273 2941.7 830 0 0

32 030
Vũ Anh
Miện

Tổ 6, Tân Mai, Phước Tân,
Biên Hòa, Đồng Nai

CMND/CCCD:
036052010778 ngày cấp:
18/08/2022
Điện thoại: 0919112244

108 342 DI 983702 1929.6 262,5 0
0

108 344 DI 983704 1.927 265,2 0

33 034

Chiếng A
Cẩu - Hồ
Chống
Lìn

Tân Lập, Nhân Nghĩa, Cẩm
Mỹ, Đồng Nai

CMND/CCCD: ......... ngày
cấp: .../.../......
Điện thoại: 0377094306

109 80 BT 337542 1122.3 1.078,1 0 0

34 036
Lìu Lịp
Dếnh

Ấp Suối Đục, Xã Xuân
Quế, Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075082004679 ngày cấp:
09/08/2021
Điện thoại: 0969322187

109 154 CP 443566 344.1 4,2 0
0

109 165 CS 235881 3.156 227,1 0

35 037

Đỗ Ngọc
Tổng và
Trương
Thị Rô

Ấp 5, Xuân Quế, Thành
phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
052060000578 ngày cấp:
13/04/2021
Điện thoại: 0976008821

80 347 B0 012121 1306.1 LUK 905,2 0 30 0

36 038
Nguyễn
Thị Mai

34 đường D4A khu dân cư
Kiến Á, tổ 7, khu phố 6,
phường Phước Long,
Tp.HCM

CMND/CCCD:
075178000684 ngày cấp:
29/05/2023
Điện thoại:
0903996784/0903737166

108 290 CS 317418 8085.3 LUA 1.009,8 0 30 0

37 040
Nguyễn
Thị Hà

Tổ 8, khu Bàu Cá, An
Phước, thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
041049008578 ngày cấp:
31/08/2021
Điện thoại: 0989612553

87 660 AA 05939308 19731
LUA,
CLN

350,7 0
30 0

87 662 AA 05939821 1.205
CLN,
LUK

527,2 0

38 041 Vòong A
Hà và

Ấp 3, Xuân Quế, Đồng Nai CMND/CCCD:
022051000758 ngày cấp:
07/04/2021

87 366 CP 228362 4925.3 CLN 1.012,2 0 30 0



Hấu Sám
Múi

Điện thoại:
0329904689/0907593118

39 043
Hoàng
Đức Anh

Ấp 3, Xuân Quế, Đồng Nai

CMND/CCCD:
060074004544 ngày cấp:
27/08/2022
Điện thoại: 0918149330

87 372 CQ 500124 3004 HNK 794,3 0 30 0

40 045
Lìu Khải
Trung

Ấp Suối Đục, Xã Xuân
Quế, Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075096022582 ngày cấp:
19/01/2022
Điện thoại: 0366542402

109 120 DG 083404 2806.3 CLN 733,1 0 0

41 046
Đỗ Ngọc
Thảo

21, lô A, Khu phố 2A, An
Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

CMND/CCCD:
038082033743 ngày cấp:
24/11/2021
Điện thoại:

87 335 DE 859156 2267.8 CLN 486,6 0 30 0

42 049
Nguyễn
Quang
Huy

Ấp An Bình, Xã Bình An,
Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075081001531 ngày cấp:
16/04/2021
Điện thoại: 0937052299

109 203 DC 346510 1000 CLN 378,8 0 0

43 050
Lìu Khải
Thuỷ

Ấp Suối Đục, Xã Xuân
Quế, Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075302007239 ngày cấp:
02/07/2021
Điện thoại:

109 119 DG 324539 1952.1 CLN 1.251,2 0 0

44 052

Võ Kim
Bảo;
Phạm
Văn
Tuyến;
Nguyễn
Văn
Hùng

62/1/21 Trương Công Định,
phường Tân Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh; 17, Lê
Văn Huân, phường Tân
Bình, Thành phố Hồ Chí
Minh; 161D/2/30 Lạc Long
Quân, phường Bình Thới,
Thành phố Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
049064001571 ngày cấp:
14/06/2024;
027075009370 -
10/07/2021;
027073000483 -
22/11/2021
Điện thoại: 0903003695

114 20
CV658795,
CV658794,
CV658796

6515.2 CLN 1.803,2 0 30 0

45 053 Lê Đình
Côi và

Khu phố 5, Xã Trảng Bom,
Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
038069026763 ngày cấp:

87 368 CT359393 1194.2 CLN 937,2 0 30 0



Nguyễn
Thị Hằng

04/12/2025
Điện thoại: 0902688579

46 054
Nguyễn
Quốc
Cường

Ấp Bến Sắn, Xã Nhơn
Trạch, Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075095001523 ngày cấp:
19/04/2021
Điện thoại: 0918064425

109 201 DC 346512 1260.9 CLN 591,4 0 30 0

47 055
Hoàng
Thị Kiều

Ấp 3B, Xã Bàu Lâm,
Thành phố Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
077172000877 ngày cấp:
04/05/2021
Điện thoại: 0971940165

87 603 AA01543968 2283.4 LUK 1.063,5 0 30 0

48 056
Vũ Thị
Hằng

Khu phố Tân Mai 2,
Phường Phước Tân, Thành
phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
036155012958 ngày cấp:
20/08/2022
Điện thoại:

109 229 DH 240709 1672.5 CLN 224,9 0

30 0
108 341 DI 983701 1.874 CLN 262,3 0

108 343 DI 983703 1.995 CLN 265,4 0

108 345 DI 983705 1.044 CLN 141,2 0

49 057
Hoàng
Thị Ngọc
An

D17 Đường C3 (khu 10ha),
Khu phố 4, phường Đông
Hưng Thuận, thành phố Hồ
Chí Minh

CMND/CCCD:
075182000045 ngày cấp:
24/11/2021
Điện thoại:

87 263 CP609123 8119.6 CLN 243,3 0 30 0

50 058

Đặng
Văn
Quang
và Ngô
Thị Bạch
Tuyết

Ấp 1, Xã Xuân Đường,
Tỉnh Đồng Nai

CMND/CCCD:
075070013262 ngày cấp:
09/08/2021
Điện thoại: 0937881126

109 143 CS129697 473.9 CLN 473,9 0 30 0

51 059

Lìu
Mềnh
Phu và
Tìn Nhục
Din

Ấp Suối Đục, Xã Xuân
Quế, Tỉnh Đồng Nai

CMND/CCCD:
075080015537 ngày cấp:
.../.../......
Điện thoại: 0792750596

109 54 BO 012776 5528.5 CLN 74,8 0 30 0

52 060 Đào Thị
Hoàng

1/6 Bình Giã, phường Tân
Bình, thành phố Hồ Chí
Minh ; 251/21 Trần Hưng

CMND/CCCD:
056164000058 ngày cấp:
06/08/2024;

109 161 DA394671,
DA394672

4240.9 CLN 1.254,5 0 30 0



Anh; Võ
Chí Hiếu

Đạo, phường Cầu Ông
Lãnh, thành phố Hồ Chí
Minh

086058005193 -
23/03/2022
Điện thoại: 0903803579

53 061
Lê Thị
Tuyết

Ấp 3, Xã Xuân Quế, Thành
phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075190018192 ngày cấp:
01/09/2021
Điện thoại: 0967876352

101 158 CU157930 1993.8 HNK 1.564,3 0 30 0

54 062
Đỗ Thị
Kim
Tuyết

35/6 khu phố 2, phường
Trấn Biên, TP. Đồng Nai

CMND/CCCD: ......... ngày
cấp: .../.../......
Điện thoại: 0918742274

109 233 CLN 297,2 0 30 0

55 063
Đỗ Viết
Quyên

khu phố 1, phường Long
Bình Tân, TP. Đồng Nai

CMND/CCCD: ......... ngày
cấp: .../.../......
Điện thoại: 091802380

87 375 LUK 543,1 0 0

56 064

Nguyễn
Cẩm Tú
và Thái
Thị Hằng

Tổ 8, Khu Bàu Cá, Xã An
Phước, Thành phố Đồng
Nai

CMND/CCCD:
040079012182 ngày cấp:
31/08/2021
Điện thoại: 0934199779

87 659 AA05939307 4403.7
CLN,
LUA

951,3 0

30 0
87 661 AA05939820 1.197

CLN,
LUK

516,2 0

57 065

Lê Đắc
Sáng
Minh (tài
sản trên
đất của
bà Lê
Thị
Tuyết)

Tổ 2, Ấp 3, Xã Xuân Quế,
Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075094000659 ngày cấp:
13/04/2021
Điện thoại:

101 158 0 0 0

58 066
Nguyễn
Kim
Hồng

Tổ 18, Ấp 2, Xã An Phước,
Thành phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075164009685 ngày cấp:
13/03/2024
Điện thoại:

87 355 CM 269124 4625.7 CLN 685,6 0 0



59 068
Đào Thị
Kim
Thanh

Số 2, Đường 46, Tổ 6, Khu
phố 1, Phường Long
Trường, Thành phố Hồ Chí
Minh

CMND/CCCD:
025162006738 ngày cấp:
10/05/2021
Điện thoại: 0348215269

109 137 CS219680 1646.7 CLN 1.458,1 0
30 0

109 139 CP447826 1.547 CLN 1.265,4 0

60 069
Phạm
Thị
Phượng

Tổ 2, ấp 6, Xuân Quế,
Đồng Nai

CMND/CCCD:
033182017250 ngày cấp:
28/06/2021
Điện thoại: 0358339818

87 60 CP 447877 621.3 HNK 1,6 0 0

61 072

Nguyễn
Văn Lộc
và
Nguyễn
Thị
Quỳnh

Ấp An Bình, Xã Long
Thành, Thành phố Đồng
Nai

CMND/CCCD:
033046003930 ngày cấp:
19/08/2022
Điện thoại: 0945147744

114 21 CO102119 6566.1 HNK 620,7 0

30 0

114 137 DĐ070430 2.324 CLN 13,9 0

62 075

Võ Kim
Lan và
Võ Thị
Cúc
(đồng sử
dụng)

Ấp 6, xã Dầu Giây, thành
phố Đồng Nai; Ấp Bến
Cam, xã Nhơn Trạch, thành
phố Đồng Nai

CMND/CCCD:
075162007889 (Lan);
052170004114 (Cúc) ngày
cấp: .../.../......
Điện thoại: 0909404652

87 457
DB 583788;
DB 583787

1000
LUK,
CLN

535 0 0

63 084
Đào Văn
Thảo; Vũ
Văn Sơn

Khu 12, Xã Bình An,
Thành phố Đồng Nai; A3/2
Tổ 3, Khu phố 2, Phường
Tăng Nhơn Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
038064035267 ngày cấp:
.../.../......;
........ - .../.../......
Điện thoại: 0963352284

15 101
CU867556,
CU867557

383.7 HNK 376 0

30 0

101 187
CU 157928,
CU157929

1.715 HNK 1.073,7 0

64 090
Trần Văn
Hữu

Ấp Cẩm Đường, Phường
Long Thành, Thành phố
Đồng Nai

CMND/CCCD:
001072044062 ngày cấp:
25/08/2022
Điện thoại: 0789261126

108 39 CO813990 293.5 CLN 22,5 0

30 0
108 40 CO813987 82 CLN 55,2 0

108 266 CO813985 71 CLN 71,2 0

101 186 CQ762312 7.243 LUK 0,3 0

* TỔNG CỘNG 1.190.305,8 106.197,8 0 0 0 0


